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CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT LẠI CÂU TRONG KỲ THI 

CHUYÊN ANH 10, HSG TỈNH/THÀNH, OLYMPIC 30/4 — BẢN 08 

 

Chuyên Đề, Danh Sách cấu trúc thường gặp trong dạng bài Sentence Transformation (Viết Lại Câu) 

sao cho nghĩa không đổi thường gặp trong đề thi chuyên Anh 10, HSG Tỉnh/Thành, Olympic 30/4 

 

CẤU TRÚC VÍ DỤ BÀI TẬP, GIẢI NGHĨA, TỪ/CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA 

1. Go back to the 

well 

- Ví Dụ Bài Tập  

After securing initial funding from their angel investor, the startup asked 

them for more. 

→ After securing initial funding, the founders WENT BACK TO THE 

WELL to request additional capital. 

= Sau khi nhận vốn ban đầu, những người sáng lập đã TRỞ LẠI NGUỒN 

để xin thêm vốn. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Go back to the well = to return to a reliable source for help or resources 

= Trở lại một nguồn đáng tin cậy để xin hỗ trợ 

Thường đi kèm với: 

 

go back to the well for funding/support 

risk of going back to the well too often 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

draw on a proven source; revisit a trusted provider; reapproach the 

same backer 

2. Go the extra mile - Ví Dụ Bài Tập  

To impress clients, she delivered the proposal two days ahead of 

schedule. 
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→ She GOES THE EXTRA MILE by submitting work well before 

deadlines. 

= Cô ấy SẴN SÀNG CỐNG HIẾN HƠN MỌI NGƯỜI khi nộp công việc 

trước hạn. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Go the extra mile = to make more effort than expected 

= Nỗ lực vượt mức yêu cầu 

 

Thường đi kèm với: 

 

willing to go the extra mile 

go the extra mile for someone 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

exceed expectations; go above and beyond; put in extra effort 

3. Burn the 

midnight oil 

- Ví Dụ Bài Tập  

Facing a tight deadline, he studied until dawn. 

→ He BURNED THE MIDNIGHT OIL preparing the report. 

= Anh ấy đã THỨC KHUYA LÀM VIỆC để hoàn thiện báo cáo. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Burn the midnight oil = to work or study late into the night 

= Làm việc/quên bản thân đến khuya 

 

Thường đi kèm với: 

burn the midnight oil before an exam 

had to burn the midnight oil 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

pull an all-nighter; stay up working; toil late 
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4. Move heaven and 

earth 

- Ví Dụ Bài Tập  

Desperate to save the project, she contacted every expert she knew. 

→ She MOVED HEAVEN AND EARTH to keep the project alive. 

= Cô ấy DÙNG MỌI CÁCH để giữ dự án không bị hủy bỏ. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Move heaven and earth = to do everything possible to achieve 

something 

= Dốc toàn lực, làm mọi cách 

 

Thường đi kèm với: 

move heaven and earth to do sth 

willing to move heaven and earth 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

spare no effort; pull out all the stops; leave no stone unturned 

5. Play it by ear - Ví Dụ Bài Tập  

They had no firm plan for the meeting; they decided to improvise. 

→ They PLAYED IT BY EAR once the discussion began. 

= Họ đã ỨNG BIẾN ngay khi buổi họp bắt đầu. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Play it by ear = to improvise rather than follow a plan 

= Ứng biến, tùy cơ ứng biến 

 

Thường đi kèm với: 

play it by ear in a meeting 

prefer to play it by ear 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

wing it; improvise; ad-lib; go with the flow 
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6. Take it on the 

chin 

- Ví Dụ Bài Tập  

After losing the contract, he absorbed the criticism without complaint. 

→ He TOOK IT ON THE CHIN when the deal fell through. 

= Anh ấy đã CHỊU ĐỰNG MÀ KHÔNG THAN VÃN khi hợp đồng không 

thành. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Take it on the chin = to accept a setback or criticism courageously 

= Dũng cảm chấp nhận thất bại 

 

Thường đi kèm với: 

take it on the chin and move on 

had to take it on the chin 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

face it bravely; absorb the blow; endure without complaint 

7. Keep your fingers 

crossed 

- Ví Dụ Bài Tập  

They applied for the grant and hoped for approval. 

→ They KEPT THEIR FINGERS CROSSED while waiting for news. 

= Họ đã CẦU NGUYỆN trong lúc chờ kết quả. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Keep your fingers crossed = to hope for good luck or a positive result 

= Hy vọng điều tốt đẹp sẽ xảy ra 

 

Thường đi kèm với: 

keep your fingers crossed for someone 

all we can do is keep our fingers crossed 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

hope for the best; pray; trust fate; wish luck 
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8. Raise the bar - Ví Dụ Bài Tập  

When she set a new sales target, the entire team improved their 

performance. 

→ She RAISED THE BAR by introducing tougher goals. 

= Cô ấy đã NÂNG MỨC TIÊU CHÍ bằng cách đặt mục tiêu cao hơn. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Raise the bar = to increase standards or expectations 

= Nâng cao tiêu chuẩn 

 

Thường đi kèm với: 

raise the bar for performance 

constantly raise the bar 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

set higher standards; up the ante; increase the challenge 

9. Cross that bridge 

(when you come to 

it) 

- Ví Dụ Bài Tập  

We do worry about budget cuts but we decide to address them later. 

→ We’ll CROSS THAT BRIDGE WHEN WE COME TO IT, rather than 

worry now. 

= Chúng ta sẽ XỬ LÝ KHI ĐẾN LÚC thay vì lo trước. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Cross that bridge when you come to it = deal with a problem only when it 

arises 

= Giải quyết khi gặp phải, không lo trước 

 

Thường đi kèm với: 

don’t worry now; cross bridge later 

we’ll cross that bridge when we get to it 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

deal with it later; handle in due course; face it when it happens 

10. Ring a bell - Ví Dụ Bài Tập  

His description of the event reminded me of my own experience. 

→ His story RANG A BELL with me. 

= Câu chuyện của anh ấy GỢI NHỚ tôi về kinh nghiệm tương tự. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Ring the bell = to recall something familiar or evoke a response 

= Gợi nhớ, khơi gợi 

 

Thường đi kèm với: 

that rings a bell 

sound like it rings a bell 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

evoke; jog one’s memory; sound familiar 

11. Push the 

envelope 

- Ví Dụ Bài Tập  

The designer experimented with bold new forms and materials. 

→ She PUSHED THE ENVELOPE in her latest collection. 

= Cô ấy đã MỞ RỘNG GIỚI HẠN trong bộ sưu tập mới. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Push the envelope = to extend the limits of what is possible 

= Thử nghiệm vượt giới hạn 

 

Thường đi kèm với: 

push the envelope in design/technology 

continue to push the envelope 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

innovate; break new ground; stretch boundaries; blaze a trail 

12. Take stock (of 

sth) 

- Ví Dụ Bài Tập  

At year-end, the manager reviewed all project outcomes. 

→ The manager TOOK STOCK OF the year’s achievements. 

= Quản lý đã ĐÁNH GIÁ các thành tựu của năm. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Take stock (of sth) = to assess or review a situation or resources 

= Đánh giá, kiểm kê tình hình 

 

Thường đi kèm với: 

take stock of progress/results 

time to take stock 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

evaluate; review; reassess; appraise 

13. Take sides - Ví Dụ Bài Tập  

During their argument, she refused to support either friend. 

→ She wouldn’t TAKE SIDES in their dispute. 

= Cô ấy không chịu CHỌN BÊN trong cuộc tranh cãi. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Take sides = to support one party over another in an argument 

= Chọn phe, ủng hộ một bên 

 

Thường đi kèm với: 

take sides in a conflict 

refuse to take sides 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

choose a side; back someone; align with one party 

14. Take heart - Ví Dụ Bài Tập  

Although sales dipped this quarter, the team remained optimistic. 

→ The team TOOK HEART from positive customer feedback. 

= Đội ngũ đã LẤY LẠI CAN ĐẢM nhờ phản hồi tích cực của khách hàng. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Take heart = to gain courage or hope from something encouraging 

= Lấy lại can đảm, hy vọng 

 

Thường đi kèm với: 

take heart from progress 

can take heart that… 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

be encouraged; find hope; gain confidence; feel uplifted 

15. Take things at 

face value 

- Ví Dụ Bài Tập  

He believed every claim in the advertisement without checking. 

 → He TOOK THINGS AT FACE VALUE and didn’t verify the details. 

 = Anh ấy đã NHÌN MỌI THỨ THEO BỀ NGOÀI và không kiểm chứng. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Take things at face value = to accept something as it appears without 

questioning 

= Chấp nhận điều gì mà không kiểm tra 

 

Thường đi kèm với: 

tend to take things at face value 

don’t take everything at face value 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

accept uncritically; believe without verification 

16. Pull her weight - Ví Dụ Bài Tập  

Everyone on the team did their fair share, and she contributed just as 

much as the others. 

→ She PULLED HER WEIGHT throughout the project. 

= Cô ấy LÀM TRỌN PHẦN VIỆC CỦA MÌNH suốt dự án. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Pull one’s weight = to do one’s fair share of work 

= Làm trọn phần việc được giao 

 

Thường đi kèm với: 

pull your weight on a team/project 

fail to pull one’s weight 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

do one’s bit; carry one’s load; contribute equally; pitch in 

17. Play one’s cards 

close to one’s chest 

- Ví Dụ Bài Tập  

In negotiations, she revealed very little of her strategy. 

→ She PLAYED HER CARDS CLOSE TO HER CHEST during the talks. 

= Cô ấy GIỮ KÍN Ý ĐỊNH suốt buổi đàm phán. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Play one’s cards close to one’s chest = to keep one’s plans or intentions 

secret 

= Giữ kín ý đồ 

 

Thường đi kèm với: 
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play cards close to chest in negotiations 

prefer to play one’s cards close to the chest 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

be secretive; hold one’s cards; keep one’s plans hidden; stay tight-lipped 

18. Put one’s best 

foot forward 

- Ví Dụ Bài Tập  

Meeting her future in-laws, she dressed and behaved impeccably. 

→ She PUT HER BEST FOOT FORWARD when meeting them. 

= Cô ấy CỐ GẮNG TỐT NHẤT khi gặp gia đình nhà bạn trai. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Put one’s best foot forward = to make the best possible impression 

= Cố gắng gây ấn tượng tốt nhất 

 

Thường đi kèm với: 

put best foot forward in an interview 

always put one’s best foot forward 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

make a good impression; show one’s best side; present oneself well 

19. Paint the town 

red 

- Ví Dụ Bài Tập  

After final exams, the students went out dancing and celebrating all 

night. 

→ They PAINTED THE TOWN RED after finishing their exams. 

= Họ đã QUẨY TỚI BẾN sau khi kết thúc kỳ thi. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Paint the town red = to go out and enjoy oneself flamboyantly 

= Ăn chơi thâu đêm; quẩy hết mình 
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Thường đi kèm với: 

paint the town red on one’s birthday 

decided to paint the town red 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

party hard; celebrate wildly; have a big night out 

20. Call it quits - Ví Dụ Bài Tập  

After trying for hours to fix the bug, he finally stopped working on it. 

→ He CALLED IT QUITS and moved on to other tasks. 

= Anh ấy NGỪNG cố gắng và chuyển sang công việc khác. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Call it quits = to stop doing something, especially because it’s too 

difficult or not worth continuing 

= Ngừng làm việc gì đó 

 

Thường đi kèm với: 

call it quits after trying hard 

felt it was time to call it quits 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

give up; call a halt; throw in the towel; quit 

 

NHẬN CÁC BẢN CÒN LẠI CỦA CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU TỪ SPRINGBOARD TẠI 

[Page Springboard English] Springboard English - Lớp học nhà Xuân  

 

[Group tài liệu & tự học Springboard Connects] Springboard Connects | HSG Tỉnh, 

HSGQG, chuyên Anh lớp 10 | Facebook  

 

[Website Springboard – Vào phần Tài Liệu] Springboard  
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